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UBND QUẬN THANH XUÂN 
 
 

PHỤ LỤC SỐ 4 
 SỐ HỌC SINH LỚP 4, 5 CẤP TIỂU HỌC BIẾT BƠI 

                (Gửi kèm theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày11/3/2016 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân) 

 
 

I. SỐ HỌC SINH LỚP 5 TIỂU HỌC BIẾT BƠI 
 

 
Trường Tổng 

số HS 
Số HS đã biết bơi 

Số HS 
khuyết tật 

Số GV 
dạy bơi 

Số HS cần dạy bơi 

Số HS Tỉ lệ   Số HS Tỉ lệ 
TH Nhân Chính 192 43 22.4 3 0 146 76,04 
TH Phan Đình Giót 235 128 54,5 0 0 107 45,53 
TH Thanh Xuân Trung 279 94 33,69 0 0 185 66,31 
TH Phương Liệt 255 26 10,1 0 0 229 89,80 
TH Nguyễn Trãi 425 97 22,8 1 0 327 76,94 
TH Khương Mai 286 152 53,1 2 0 132 46,15 
TH Đặng Trần Côn A 452 245 54,21 0 0 207 45,80 
TH Đặng Trần Côn B 289 155 53.6 0 0 134 46,37 
TH Khương Đình 204 47 23 2 0 155 75,98 
TH Kim Giang 230 59 25,6 1 0 170 73,91 
TH Hạ Đình 159 49 30,8 0 0 110 69,18 
TH Brendon 18 15 83,3 0 0 3 16,67 
TH Ngôi sao HN 181 132 73 0 0 49 27,1 

Tổng 3205 1242 38,8 9 0 1954 61,2 
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II. SỐ HỌC SINH LỚP 4 TIỂU HỌC BIẾT BƠI 

 

 
Trường Tổng 

số HS 
Số HS đã biết bơi Số HS 

khuyết tật 
Số GV 
dạy bơi 

Số HS cần dạy bơi 

Số HS Tỉ lệ   Số HS Tỉ lệ 
TH Nhân Chính 219 40 18.2 3 0 176 80,37 
TH Phan Đình Giót 315 156 49,5 0 0 159 50,5 
TH Thanh Xuân Trung 278 87 31,29 0 0 191 68,71 
TH Phương Liệt 274 63 22,9 2 

(HS tự kỉ) 
0 209 

76,28 
TH Nguyễn Trãi 437 119 27,2  0 0 318 72,77 
TH Khương Mai 319 129 40,4  2 0 188 

58,1 
TH Đặng Trần Côn A 539 290 53,8 0 0 249 46,20 
TH Đặng Trần Côn B 320 133 41.6 0 0 187 58,44 
TH Khương Đình 242 50 20,7 1 0 191 78,1 
TH Kim Giang 287 63 21,9 2 0 222 77,35 
TH Hạ Đình 170 39 22,9  1 0 130 76,47 
TH Brendon 29 20 70 0 0 9 31,03 
TH Ngôi sao HN 176 129 73 0 0 47 26,70 

Tổng 3605 1318 36,6 11 0 2276 63,4 
 

 

 

 


